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Ngày Tiết 10TO1 10TO2 10LI 10HO 10VA 10AN 10SI 10TI 10SD 11TO1 11TO2 11LI 11HO 11VA 11AV 11SI 11TI 11SD 12TO 12LY 12HO 12VA 12AV 12SI 12TI 12SD

1 TD - TUẤN TD - TÙNG TD - NHÃ

2 TD - TUẤN TD - TÙNG TD - NHÃ

3 TD - TÙNG TD - TUẤN TD - NHÃ

4 TD - TÙNG TD - TUẤN TD - NHÃ

5
ANH - 

THẢO

HÓA - 

NGUYEN

TOÁN - 

SƠN

HÓA - 

HƯƠNG

TOÁN - 

THẢO
ANH - LINH

ANH - 

PHƯỢNG

6
ANH - 

THẢO

HÓA - 

NGUYEN

TOÁN - 

SƠN

HÓA - 

HƯƠNG

TOÁN - 

THẢO
ANH - LINH

ANH - 

PHƯỢNG

1
TOAN - 

Phương

LY - 

C.NHUNG

Anh - T. 

PHƯỢNG
LY - M.SƠN

TOAN - 

SƠN
LY - LONG

HOA - 

T.Dung

LY - T. 

THUẬN

HOA - 

Hương

HÓA - 

TRUNG

LÍ - 

PHƯƠNG
ANH - LINH

TOÁN - 

NGUYỆT

HÓA - 

NGUYEN

ANH - 

THẢO

VĂN - 

NHUNG

TOÁN - 

THẢO
ANH - LIÊN

VĂN - 

NHUNG
LÍ - MAI VĂN - TÂM

2
TOAN - 

Phương

LY - 

C.NHUNG
TOAN - ĐỆ LY - M.SƠN

TOAN - 

SƠN
LY - LONG

HOA - 

T.Dung

LY - T. 

THUẬN

HOA - 

Hương

HÓA - 

TRUNG

LÍ - 

PHƯƠNG
ANH - LINH

TOÁN - 

NGUYỆT

HÓA - 

NGUYEN

ANH - 

THẢO

VĂN - 

NHUNG

TOÁN - 

THẢO
ANH - LIÊN

VĂN - 

NHUNG
LÍ - MAI VĂN - TÂM

3 LY - M.SƠN Anh - CẨM
LY - 

C.NHUNG

HOA - 

T.Dung

HOA - 

Hương

Anh - 

T.PHƯỢNG

TOAN - 

Phương

Anh - 

P.THẢO

Anh - T. 

PHƯỢNG

TOÁN - 

HUYỀN

HÓA - 

TRUNG
LÍ - LONG ANH - LINH

ANH - 

TRANG

SINH - 

LOAN

TOÁN - 

SƠN
LÍ - MAI ANH - LIÊN LÍ - THUẬN

TOÁN - 

THẢO
VĂN - TÂM

TOÁN - 

QUYỀN

HÓA - 

NGUYÊN
TD - NHÃ TD - TUNG

4
TOAN - 

Phương
Anh - CẨM

LY - 

C.NHUNG

HOA - 

T.Dung

Anh - T. 

PHƯỢNG

Anh - 

T.PHƯỢNG

LY - 

T.PHƯƠNG
HOA - My LY - HẢO

TOÁN - 

HUYỀN

HÓA - 

TRUNG
LÍ - LONG ANH - LINH

ANH - 

TRANG

SINH - 

LOAN

TOÁN - 

SƠN
LÍ - MAI ANH - LIÊN LÍ - THUẬN

TOÁN - 

THẢO
VĂN - TÂM

TOÁN - 

QUYỀN

HÓA - 

NGUYÊN
TD - NHÃ TD - TUNG

5 LÍ - LONG TOÁN - ĐỆ
HÓA - 

HƯƠNG

TOÁN - 

PHƯƠNG
LÍ - HẢO

ANH - 

THẢO
ANH - LINH

HOA - 

TRUNG

ANH - 

TRANG
LI - MAI

TOÁN - 

SƠN

HÓA - 

DUNG

TOÁN - 

HUYỀN

6 LÍ - LONG TOÁN - ĐỆ
HÓA - 

HƯƠNG

TOÁN - 

PHƯƠNG
LÍ - HẢO

ANH - 

THẢO
ANH - LINH

HOA - 

TRUNG

ANH - 

TRANG
LI - MAI

TOÁN - 

SƠN

HÓA - 

DUNG

TOÁN - 

HUYỀN

1
HOA - 

TRUNG

TOAN - 

D.THẢO

HOA - 

T.Dung
Anh - T.HÀ LY - M.SƠN

HOA - 

Hương
Anh - CẨM

TOAN - 

Phương

Anh - T. 

PHƯỢNG
ANH - LIÊN TOÁN - ĐỆ ANH - LINH

TOÁN - 

HUYỀN

TOÁN - 

NGUYỆT

ANH - 

THẢO
LÍ - LONG

TOÁN - 

SƠN

TOÁN - 

QUYỀN

VĂN - 

NHUNG

LÝ - 

NHUNG

ANH - 

TRANG
LI - MAI TD - NHÃ VĂN - HUỆ

2
HOA - 

TRUNG

TOAN - 

D.THẢO

HOA - 

T.Dung
Anh - T.HÀ LY - M.SƠN

HOA - 

Hương
Anh - CẨM

TOAN - 

Phương

Anh - T. 

PHƯỢNG
ANH - LIÊN TOÁN - ĐỆ ANH - LINH

TOÁN - 

HUYỀN

TOÁN - 

NGUYỆT

ANH - 

THẢO
LÍ - LONG

TOÁN - 

SƠN

TOÁN - 

QUYỀN

VĂN - 

NHUNG

LÝ - 

NHUNG

ANH - 

TRANG
LI - MAI TD - NHÃ VĂN - HUỆ

3 Anh - CẨM
HOA - 

TRUNG
TOAN - ĐỆ LY - M.SƠN

Anh - T. 

PHƯỢNG
LY - LONG

TOAN - 

Phương
HOA - My

TOÁN - 

SƠN

TOÁN - 

HUYỀN

ANH - 

TRANG

TOÁN - 

THẢO
LÍ - HẢO

LÍ - 

PHƯƠNG

TOÁN - 

NGUYỆT

ANH - 

THẢO
LÍ - MAI ANH - LIÊN

HÓA - 

HƯƠNG
ANH - LINH TD - TUẤN VĂN - TÂM ANH - LINH

HÓA - 

DUNG

4 Anh - CẨM
HOA - 

TRUNG
TOAN - ĐỆ

TOAN - 

HỒNG

Anh - T. 

PHƯỢNG

Anh - 

T.PHƯỢNG

TOAN - 

Phương
HOA - My

TOÁN - 

SƠN

TOÁN - 

HUYỀN

ANH - 

TRANG

TOÁN - 

THẢO
LÍ - HẢO

LÍ - 

PHƯƠNG

TOÁN - 

NGUYỆT

ANH - 

THẢO
LÍ - MAI ANH - LIÊN

HÓA - 

HƯƠNG
ANH - LINH TD - TUẤN VĂN - TÂM ANH - LINH

HÓA - 

DUNG

5 LÍ - LONG
LÍ - 

PHƯƠNG

ANH - 

THẢO
LÍ - MAI

SINH - 

LOAN
ANH - LINH

HOA - 

TRUNG

TOÁN - 

QUYỀN

TOÁN - 

QUYỀN

TOÁN - 

SƠN

ANH - 

PHƯỢNG

6 LÍ - LONG
LÍ - 

PHƯƠNG

ANH - 

THẢO
LÍ - MAI

SINH - 

LOAN
ANH - LINH

HOA - 

TRUNG

TOÁN - 

QUYỀN

TOÁN - 

QUYỀN

TOÁN - 

SƠN

ANH - 

PHƯỢNG

1 LY - M.SƠN Anh - CẨM
HOA - 

T.Dung

TOAN - 

HỒNG

HOA - 

Hương

TOAN - 

PHƯƠNG

LY - 

T.PHƯƠNG

Anh - 

P.THẢO
LY - HẢO

HÓA - 

TRUNG
LÍ - LONG

TOÁN - 

HUYỀN
ANH - LINH

ANH - 

TRANG

TOÁN - 

NGUYỆT

TOÁN - 

SƠN

VĂN - 

NHUNG
LÍ - THUẬN

TOÁN - 

QUYỀN
ANH - LIÊN

HÓA - 

NGUYÊN
LÍ - MAI VĂN - TÂM

2 LY - M.SƠN
TOAN - 

D.THẢO

LY - 

C.NHUNG

TOAN - 

HỒNG

HOA - 

Hương

TOAN - 

PHƯƠNG

LY - 

T.PHƯƠNG

Anh - 

P.THẢO
LY - HẢO

HÓA - 

TRUNG
LÍ - LONG

TOÁN - 

HUYỀN
ANH - LINH

ANH - 

TRANG

TOÁN - 

NGUYỆT

TOÁN - 

SƠN

VĂN - 

NHUNG
LÍ - THUẬN

TOÁN - 

QUYỀN
ANH - LIÊN

HÓA - 

NGUYÊN
LÍ - MAI VĂN - TÂM

3
HOA - 

TRUNG

LY - 

C.NHUNG

Anh - T. 

PHƯỢNG

HOA - 

T.Dung
LY - M.SƠN

HOA - 

Hương
Anh - CẨM

TOAN - 

Phương

TOAN - 

SƠN
ANH - LIÊN

ANH - 

TRANG

TOÁN - 

THẢO
LÍ - HẢO LÍ - MAI

LÍ - 

PHƯƠNG

ANH - 

THẢO
LÍ - LONG

TOÁN - 

QUYỀN

VĂN - 

NHUNG
ANH - LINH VĂN - TÂM TD - TUẤN

VĂN - 

NHUNG
VĂN - HUỆ

TOÁN - 

HUYỀN

4 Anh - CẨM
HOA - 

TRUNG

Anh - T. 

PHƯỢNG
Anh - T.HÀ

TOAN - 

SƠN

TOAN - 

PHƯƠNG

HOA - 

T.Dung

LY - T. 

THUẬN

HOA - 

Hương
ANH - LIÊN

ANH - 

TRANG

TOÁN - 

THẢO
LÍ - HẢO LÍ - MAI

LÍ - 

PHƯƠNG

ANH - 

THẢO
LÍ - LONG

TOÁN - 

QUYỀN

VĂN - 

NHUNG
ANH - LINH VĂN - TÂM TD - TUẤN

VĂN - 

NHUNG
VĂN - HUỆ

TOÁN - 

HUYỀN

5
HÓA - 

TRUNG

HÓA - 

HƯƠNG

TOÁN - 

PHƯƠNG
LÍ - HẢO

ANH - 

THẢO

TOÁN - 

THẢO

LÝ - 

NHUNG
VĂN - TÂM

TOÁN - 

SƠN
ANH - LINH

6
HÓA - 

TRUNG

HÓA - 

HƯƠNG

TOÁN - 

PHƯƠNG
LÍ - HẢO

ANH - 

THẢO

TOÁN - 

THẢO

LÝ - 

NHUNG
VĂN - TÂM

TOÁN - 

SƠN
ANH - LINH

1 TD - TUẤN TD - NHÃ TD - TÙNG

2 TD - TUẤN TD - NHÃ TD - TÙNG

3 TD - TUẤN TD - NHÃ TD - TÙNG

4 TD - TUẤN TD - NHÃ TD - TÙNG

5
TOÁN - 

SƠN
ANH - LINH

6
TOÁN - 

SƠN
ANH - LINH

1

2

3

4

5

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (ÁP DỤNG TỪ 21/9/2020)

Lưu ý: tiết 1,2 từ 13h45 đến 15h15; tiết 3,4 từ 15h30 đến 17h00; tiết 5,6 từ 17h15 đến 18h45

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4


